[bookmark: _GoBack]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Quản trị học
Mã môn học: KT118
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;  (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
-Vị trí: Quản trị học là một môn khoa học thuộc khối kiến thức các môn học cơ sở của ngành quản trị doanh nghiệp. Môn học này được bố trí giảng dạy sau môn chung và trước các môn chuyên môn của ngành.
-Tính chất: Quản trị học là môn khoa học nghiên cứu cách thức lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh, giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp biết cách quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
-Kiến thức: 
+ Biết cách lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch tác nghiệp, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các công việc trong tổ chức sản xuất và quản lý ở doanh nghiệp
-Kỹ năng:
+ Phân tích các vấn đề kinh tế cơ bản  trong và ngoài doanh nghiệp.
+ Lập chiến lược phát triển doanh nghiệp trung và dài hạn.
+ Lập kế hoạch tác nghiệp cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể của quá trình sản xuất kinh doanh.
+ Tổ chức cơ cấu  bộ máy doanh nghiệp gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả
+ Lãnh đạo cơ cấu bộ máy doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả
+ Kiểm tra được mọi hoạt động ở các lĩnh vực trong doanh nghiệp.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học, tiếp cận và thảo luận để giải quyết các tình huống quản trị cụ thể trong lúc thực hành.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:

	
TT
	
Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Tổng quan về quản trị
Quan niệm về quản trị, bản chất của quản trị, nhà quản trị.
Văn hóa tổ chức và môi trường tổ chức
Các lý thuyết về quản trị
	4
	4
	
	

	II
	Chức năng hoạch định
Khái niệm và vai trò của hoạch định
Mục tiêu, cơ sở khoa học và tiến trình của hoạch định
Hoạch định chiến lược, hoạch định tác nghiệp

	12
	12
	
	

	III
	Chức năng tổ chức
Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của công tác tổ chức
Một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức
Các kiểu cơ cấu tổ chức
	12
	11
	
	1

	IV
	Chức năng lãnh đạo
Khái niệm nội dung và vai trò của lãnh đạo
Các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên
Các phương pháp và phong cách lãnh đạo
	12
	12
	
	

	V
	Chức năng kiểm tra
Khái niệm, mục đích và vai trò của công tác kiểm tra
Các nguyên tắc kiểm tra
Tiến trình kiểm tra
	12
	12
	
	

	VI
	 Một số vấn đề trong quản trị hiện đại
Thông tin và quyết định quản trị
Thay đổi và quản trị thay đổi
Xung đột và quản trị xung đột
Rủi ro và quản trị rủi ro

	8
	7
	
	1

	
	Cộng
	60
	58
	0
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Tổng quan về quản trị
Mục tiêu:
	+ Trình bày được các quan niệm về quản trị, bản chất của quản trị 
	+ Hiểu được thế nào là nhà quản trị, vai trò của họ trong tổ chức
	+ Hiểu được văn hóa, môi trường tổ chức, ảnh hưởng nó đến quản trị tổ chức.
	+ Thực hiện các bài tập tình huống trong quản trị.
	+ Tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập.
Nội dung chương:
	1. Khái niệm, bản chất của quản trị, nhà quản trị
	      Thời gian: 0.5 giờ 

	1.1. Quan niệm về quản trị.
	

	1.2. Bản chất của quản trị.
	

	1.3. Nhà quản trị.
	

	2. Văn hóa tổ chức và môi trường quản trị
	Thời gian: 1,5 giờ 

	2.1. Văn hóa tổ chức.
	

	2.2 Khái niệm về môi trường quản trị.
	

	2.3. ảnh hưởng của môi trường với doanh nghiệp.
	

	3. Sự phát triển của lý thuyết quản trị 
3.1. Lý thuyết cổ điển về quản trị.
3.2. Lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị.
3.3. Lý thuyết quản trị hiện đại.
	     Thời gian: 1 giờ 


	4. Thảo luận                                                                                   Thời gian: 1 giờ
- Phân tích bản chất của quản trị, làm quản trị là làm gì?
- Phân tích vai trò quan trong của văn hóa tổ chức đối với quản trị.
- Phân tích môi trường và ảnh hưởng của môi trường đối với tổ chức.
- Phân tích tầm quan trọng của nhà quản trị.
- Thảo luận để giải quyết các tình huống quản trị.
- Hiểu biết và học tập các lý thuyết quản trị.



Chương 2: Chức năng hoạch định
Mục tiêu: 
+ Trình bày được khái niệm, vai trò, mục tiêu của hoạch định. 
+ Hiểu được cơ sở khoa học để hoạch định.
+ Hiểu được tiến trình để tiến hành hoạch định.
+ Thực hiện các bài tập tình huống trong quản trị.
+ Tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập.
Nội dung chương
	1. Khái niệm, vai trò của hoạch định
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Khái niệm hoạch định.
	

	1.2. Phân loại hoạch định.
	

	1.3. Vai trò của hoạch định.
	

	2. Mục tiêu, cơ sở khoa học và tiến trình hoạch định
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Mục tiêu hoạch định.
	

	2.2. Cơ sở khoa học của hoạch định.
	

	2.3. Tiến trình hoạch định.
	

	3. Hoạch định chiến lược và hoạch định tác nghiệp
	Thời gian: 4 giờ 

	3.1. Hoạch định chiến lược.
3.2. Hoạch định tác nghiệp.
3.3. Mối quan hệ hoạch định chiến lược với hoạch định tác nghiệp.

	4. Thảo luận                                                                                    Thời gian: 4 giờ
· Phân tích tầm quan trọng của việc hoạch định trong DN.
· Phân tích các chiến lược đối với từng giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp.
· Thảo luận nhóm giải quyết các tình huống quản trị.


Chương 3: Chức năng tổ chức
Mục tiêu: 
+ Hiểu được khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của công tác tổ chức.
+ Hiểu được một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức.
+ Nắm được khái niệm cơ cấu tổ chức và  một số kiểu cơ cấu tổ chức. 
Nội dung chương:
	1. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của công tác tổ chức
                                                                                                         Thời gian: 2 giờ
1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của công tác tổ chức.
1.2. Mục tiêu của công tác tổ chức.
1.3. Các nguyên tắc trong công tác tổ chức.

	2. Một số vấn đề khoa học trong công tác tổ chức
	       Thời gian: 2 giờ

	2.1. Tầm hạn quản trị.
	

	2.2. Quyền lực trong quản trị.
	

	2.3. Phân cấp quản trị.
	

	3. Cơ cấu tổ chức quản trị
	  Thời gian:4 giờ

	3.1. Khái niệm.
	

	3.2. Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức .
	

	3.3. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị.
	

	3.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức quản trị.

	4. Thảo luận                                                                                       Thời gian: 3 giờ
· Phân tích tầm quan trọng của công tác tổ chức trong DN.
· Phân tích các vấn đề khoa học trong công tác tổ chức.
· Phân tích ưu, nhược điểm của các kiểu cơ cấu tổ chức.
· Thảo luận để giải quyết các tình huống quản trị cụ thể.
Kiểm tra                                                                                            Thời gian: 1 giờ


Chương 4: Chức năng lãnh đạo
Mục tiêu: 
	+ Hiểu được khái niệm, nội dung và vai trò của lãnh đạo.
	+ Hiểu được các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên.
	+ Hiểu được các phương pháp lãnh đạo.
	+ Vận dụng để tháo gỡ các tình huống ở bài tập.
Nội dung chương:
	1. Khái niệm, nội dung và vai trò của lãnh đạo
	          Thời gian: 3 giờ

	1.1. Khái niệm và bản chất của lãnh đạo.
	

	1.2. Nội dung lãnh đạo.
	

	1.3. Vai trò của lãnh đạo trong tổ chức.
	

	2. Các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên
	 Thời gian: 3 giờ

	2.1. Lý thuyết tâm lý xã hội.
	

	2.2. Lý thuyết định lượng.
	

	2.3. Lý thuyết quản trị hiện đại.
	

	3. Phương pháp và phong cách lãnh đạo
	      Thời gian: 3 giờ

	3.1. Các phương pháp lãnh đạo.
	

	3.3.2. Các phong cách lãnh đạo.
	

	4. Thảo luận                                                                                      Thời gian: 3 giờ
· Phân tích vai trò và tầm quan trọng của lãnh đạo
· Phân tích các lý thuyết về động cơ làm việc của nhân viên để từ đó có các biện pháp lãnh đạo phù hợp
· Phân tích nội dung, ưu nhược điểm của từng phương pháp lãnh đạo, các phong cách lãnh đạo
· Thảo luận  nhóm để giải các bài tập tình huống cụ thể.


Chương 5: Chức năng kiểm tra
Mục tiêu:
	+ Hiểu được khái niệm, mục đích và vai trò của công tác kiểm tra
	+ Hiểu được các nguyên tắc cần được áp dụng trong kiểm tra
	+ Hiểu được tiến trình kiểm tra
	+ Biết vận dụng để giải quyết các tình huống trong bài tập thảo luận
Nội dung chương:
	1. Khái niệm, mục đích và vai trò của kiểm tra
	Thời gian: 2giờ

	1.1. Khái niệm và bản chất của kiểm tra
	

	1.2. Mục đích của kiểm tra
	

	1.3. Các hình thức kiểm tra
	

	2. Các nguyên tắc kiểm tra
	Thời gian: 3 giờ

	2.1. Kiểm tra phải theo kế hoạch
	

	2.2. Kiểm tra phải đồng bộ.
	

	2.3. Kiểm tra phải công khai, khách quan, chính xác.

	2.4. Kiểm tra phải phù hợp với tổ chức.
	

	2.5. Kiểm tra phải linh hoạt, đa dạng.
	

	2.6. Kiểm tra phải hiệu quả và tiết kiệm.
	

	3. Tiến trình kiểm tra
	Thời gian: 3giờ

	3.1. Xây dựng các tiêu chuẩn.
	

	3.2. Đo lường việc thực hiện.
	

	3.3. Điều chỉnh các sai lệch.
	

	3.4. Các loại kiểm tra.
	

	4. Thảo luận                                                                               Thời gian: 4 giờ
 - Phân tích khái niệm, mục đích và ý nghĩa của công tác kiểm tra.
 - Phân tích các nguyên tắc khi kiểm tra.
 - Phân tích tiến trình của kiểm tra.
 - Thảo luận giải quyết các tình huống QT cụ thể.

	
	


Chương 6: Một số vấn đề trong quản trị học hiện đại
Mục tiêu:
	+ Hiểu được khái niệm thông tin và tầm quan trọng của thông tin trong quản trị hiện đại.
	+ Hiểu được một số khái niệm trong quản trị học hiện đại. 
	+ Vận dụng lý thuyết để giải quyết các tình huống quản trị.
Nội dung chương:
	1. Thông tin và quyết định quản trị
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Thông tin quản trị
	

	1.2. Quyết định quản trị
	

	2. Quản trị và sự thay đổi của tổ chức
	Thời gian:1 giờ

	2.1. Khái niệm và lý do thay đổi
	

	2.2. Nội dung của thay đổi tổ chức
	

	2.3. Yếu tố thời gian đối với sự thay đổi
	

	3. Quản trị sự xung đột
	Thời gian: 1 giờ

	3.1. Khái niệm xung đột
	

	3.2. Nguồn gốc của xung đột
	

	3.3. các hình thức xung đột
	

	3.4. Các biện pháp giải quyết và loại trừ xung đột
	

	4. Quan niệm về rủi ro và quản trị rủi ro
	Thời gian: 1 giờ

	4.1. Quan niệm về rủi ro
	

	4.2. Các loại rủi ro
	

	4.3. Tiền trình quản trị rủi ro
	

	4.4. Các phương pháp phòng ngừa  trong quản trị rủi ro
	

	5. Thảo luận                                                                                      Thời gian: 3 giờ
· Phân tích tầm quan trong của thông tin trong quản trị
· Phân tích các vấn đề thay đổi, rủi ro, xung đột và cách quản trị khi có các vấn đề đó xảy ra.


     Kiểm tra							                   Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
-Phòng học lý thuyết.
-Máy tính, máy chiếu projector.
-Đề cương, giáo án, bài giảng môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo.
-Giáo trình, tài liệu phát tay .
-Câu hỏi và các bài tập tình huống.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung	 :
-Kiến thức: 
+ Biết cách lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch tác nghiệp, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các công việc trong tổ chức sản xuất và quản lý ở doanh nghiệp
-Kỹ năng:
+ Phân tích các vấn đề kinh tế cơ bản  trong và ngoài doanh nghiệp.
+ Lập chiến lược phát triển doanh nghiệp trung và dài hạn.
+ Lập kế hoạch tác nghiệp cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể của quá trình sản xuất kinh doanh.
+ Tổ chức cơ cấu  bộ máy doanh nghiệp gọn nhẹ, linh hoạt, hiệu quả
+ Lãnh đạo cơ cấu bộ máy doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả
+ Kiểm tra được mọi hoạt động ở các lĩnh vực trong doanh nghiệp.
-Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Chủ động tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học, tiếp cận và thảo luận để giải quyết các tình huống quản trị cụ thể trong lúc thực hành.
2.Phương pháp :
+ Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.
+ Thực hành: kiểm tra và đánh giá các bài tập thảo luận của các nhóm.
+ Đánh giá trong quá trình học tập:
+ Kiểm tra viết (tự luận và trắc nghiệm).
+ Thảo luận nhóm.
+ Đánh giá cuối năm học: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận và trắc nghiệm).
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN :
1.Phạm vi áp dụng : Chương trình được sử dụng giảng dạy cho Trình độ cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 45 giờ, giáo viên giảng các giờ lý thuyết kết hợp với thực hành đan xen.
2.Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp với thảo luận nhóm.
Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện của từng bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3.Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Khái niệm, bản chất của quản trị.
-Chức năng lập kế hoạch.
-Chức năng tổ chức.
-Chức năng lãnh đạo.
-Chức năng kiểm tra.
4.Tài liệu cần tham khảo:
 -Quản trị học Nguyễn Thị Liên Diệp và Phạm Văn Nam - Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội 1996.
 -Quản trị học, Nguyễn Thanh Hội và Phan Thắng - Nhà xuất bản Thống kê 1999.
-Quản trị học, Đoàn Thu Hà và Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Nhà xuất bản Tài chính 2002.
5. Ghí chú và giải thích ( nếu có)
TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 7  năm 2019
								Trưởng Khoa

       							

                Nguyễn Trọng Nghĩa
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